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1 Nguyễn Thị Minh Anh 22/12/2000 Trường Mầm non Hùng Mỹ Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0001/1028-2025/0119

2 Ma Thị Bích Diệp 27/11/1992 Trường Mầm non Hùng Mỹ Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0002/1028-2025/0120

3  Mã Thị Cương 24/01/1983 Trường Mầm non Hùng Mỹ Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0003/1028-2025/0121

4 Ma Thị Thanh Nga 15/06/1992 Trường Mầm non Hùng Mỹ Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0004/1028-2025/0122

5 Ma Thị Thuyết 18/12/1990 Trường Mầm non Hùng Mỹ Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0005/1028-2025/0123

6 Quan Thu Thảo 12/12/1993 Trường Mầm non Hùng Mỹ Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0006/1028-2025/0124

7 Ma Thị Mai 15/05/1992 Trường Mầm non Hùng Mỹ Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0007/1028-2025/0125

8 Quan Thị Hoà 09/09/1990 Trường Mầm non Tân Mỹ Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0008/1028-2025/0126

9 Mạc Thị Ngọc 22/09/1993 Trường Mầm non Yên Lập Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0009/1028-2025/0127

10 Nguyễn Ngọc Chi 23/02/1993 Trường Mầm nonYên Lập Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0010/1028-2025/0128

11 Hoàng Thị Tấm  26/01/1996 Trường Mầm non Kiên Đài Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0011/1028-2025/0129

12 Đặng Thị Trang 27/04/1996 Trường Mầm non Kiên Đài Tuyên Quang Nữ Dao TQUMN 0012/1028-2025/0130

13 Đoàn Lệ Trinh 12/6/1996 Trường Mầm non Vinh Quang Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0013/1028-2025/0131

14 Chu Thị Hoa 19/4/1992 Trường Mầm non Linh Phú Tuyên Quang Nữ Dao TQUMN 0014/1028-2025/0132
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15 Đồng Thị Hằng 05/09/1993 Trường Mầm non Linh Phú Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0015/1028-2025/0133

16 Đỗ Thị Ngọc Huyền  25/01/1996 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0016/1028-2025/0134

17 Phạm Hồng Luyến 19/01/1996  Trường Mầm non Thái Bình Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0017/1028-2025/0135

18 Nông Thị Khuyên 27/04/1992 Trường Mầm non Thổ Bình Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0018/1028-2025/0136

19 Trần Thị Chúc  12/11/1995 Trường Mầm non Yên Nguyên Tuyên Quang Nữ Hoa TQUMN 0019/1028-2025/0137

20
Đoàn Thuý Vân

18/06/1982 Trường Mầm non Trung Môn Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0020/1028-2025/0138

21 Vũ Thị Nga 07/05/1994 Trường Mầm non Lang Quán Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0021/1028-2025/0139

22 Nguyễn Thị Trang 21/04/1996 Trường Mầm non Phú Bình Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0022/1028-2025/0140

23 Trần Thị Kim Hương 23/07/1987 Trường Mầm non Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Nùng TQUMN 0023/1028-2025/0141

24 Lương Kiều Trang 12/04/1996 Trường Mầm non Trung Sơn Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0024/1028-2025/0142

25 Nguyễn Thị Phương Dung 29/09/1994 Trường Mầm non Yên Nguyên Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0025/1028-2025/0143

26 Vũ Thị Ngọc Loan 22/01/1993 Trường Mầm non Yên Nguyên Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0026/1028-2025/0144

27 Vũ kim Liên 01/10/1990 Trường Mầm non Yên Nguyên Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0027/1028-2025/0145

28 Nhữ Thị Kim Ngân 31/08/1987 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0028/1028-2025/0146

29 Nguyễn Thị Thảo 30/06/1991 Trường Mầm non Phúc Yên Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0029/1028-2025/0147
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30 Mụ Thị Mai 17/09/1979 Trường Mầm non Phúc Yên Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0030/1028-2025/0148

31 Nông Thị Mân 10/10/1991 Trường Mầm non Phúc Yên Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0031/1028-2025/0149

32 Ma Thị Thắm 23/11/1988 Trường Mầm non Phúc Yên Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0032/1028-2025/0150

33 Hoàng Thị Hiên 11/01/1987 Trường Mầm non Hồng Thái Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0033/1028-2025/0151

34 Nông Thị Thu Quyển 18/12/1993 Trường Mầm non Thượng Giáp Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0034/1028-2025/0152

Tuyên Quang, ngày    tháng 9 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


